
Ngày thi 13 tháng 11 năm 2018 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 410201 Nguyễn Nhật Bách 09/12/2006 7A7 THCS Nam Từ Liêm

2 410202 Nguyễn Hoàng Dũng 14/04/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

3 410203 Lê Minh Hiếu 10/06/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

4 410204 Nguyễn Bá Việt Hùng 21/10/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

5 410205 Lê Bá Kiệt 09/05/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

6 410206 Nguyễn Vương Kỳ 09/05/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

7 410207 Nguyễn Phương Linh 26/08/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

8 410208 Phạm Lê Minh Long 14/09/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

9 410209 Trần Gia Hoàng Nam 19/02/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

10 410210 Lê Đỗ Thế Phong 11/01/2006 7A7 THCS Nam Từ Liêm

11 410211 Trịnh Hải Phong 11/03/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

12 410212 Nguyễn Đăng Phúc 03/12/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

13 410213 Nguyễn Đình Quân 15/11/2006 7A1 THCS Nam Từ Liêm

14 410214 Nguyễn Đinh Phú Vinh 19/01/2006 7A6 THCS Nam Từ Liêm

15 410215 Trần Long Vũ 05/12/2006 7A3 THCS Nam Từ Liêm

16 410216 Hoàng Gia Bảo 19/07/2005 8A3 THCS Nam Từ Liêm

17 410217 Bùi Văn Cao Chính 24/06/2005 8A2 THCS Nam Từ Liêm

18 410218 Nguyễn Anh Đức 18/10/2005 8A2 THCS Nam Từ Liêm

19 410219 Nguyễn Trịnh Minh Hiếu 11/11/2005 8A6 THCS Nam Từ Liêm

20 410220 Trần Quang Hùng 25/10/2005 8A3 THCS Nam Từ Liêm

21 410221 Phạm Trịnh Minh Khánh 20/03/2005 8A6 THCS Nam Từ Liêm

22 410222 Lý Trần Kiên 17/11/2005 8A6 THCS Nam Từ Liêm

23 410223 Lê Đức Mạnh 03/06/2005 8A2 THCS Nam Từ Liêm

24 410224 Nguyễn Tuấn Minh 25/11/2005 8A3 THCS Nam Từ Liêm

25 410225 Nguyễn Việt Quang 30/06/2005 8A7 THCS Nam Từ Liêm

26 410226 Hà Trúc Quỳnh 31/08/2005 8A2 THCS Nam Từ Liêm

27 410227 Hoàng Quốc Thắng 29/09/2005 8A2 THCS Nam Từ Liêm

28 410228 Nguyễn Trường Thiên 06/10/2005 8A3 THCS Nam Từ Liêm

29 410229 Nguyễn Minh Trí 11/10/2005 8A6 THCS Nam Từ Liêm

30 410230 Đỗ Hoàng Tùng 22/01/2005 8A3 THCS Nam Từ Liêm

31 410231 Ninh Đình Vinh 21/02/2005 8A7 THCS Nam Từ Liêm
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